PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3  - HÓA HỌC 11

(TỪ 06/04/2020 ĐẾN 11/04/2020)

CHỦ ĐỀ: ANKAĐIEN 

A. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Công thức chung dãy đồng đẳng ankađien là công thức nào sau đây?


A. CnH2n (n≥2). 
B. CnH2n+2  (n≥1). 
C. CnH2n-2 (n ≥ 3).
D. CnH2n-2 (n ≥ 2).     

Câu 2: Chất nào sau đây ở điều kiện thường ở trạng thái lỏng?

A. Propađien. 

B.  Buta-1,3-đien.
C. Buta-1,2-đien.
D. Isopren.

Câu 3: Isopren có công thức cấu tạo là

A. CH2 = C(CH3) – CH = CH2.                 
B. CH2 = C(CH3) - CH2 - CH3.     

C. CH2 = CH – CH=CH2.                        
D. CH3 - C(CH3) = CH - CH3.

Câu 4: Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành poliisopren?
A. CH2 = C(CH3) – CH = CH2.                   
B. CH2 = CH – CH = CH2.     

C. CH2 = CH – CH2 - CH3.                        
D. CH3 - C(CH3) = CH - CH3.

Câu 5: Chất nào sau đây tác dụng với H2 dư (Ni, to) không tạo ra butan?

A. But – 1-in.          
B. But – 2- en.           
C. Buta – 1,3 -đien. 
D. Isopren.

Câu 6: Chất nào sau đây không có phản ứng trùng hợp?

A. CH2=CH2.                                                
B. CH2= CH–CH = CH2.            

C. CH2=C(CH3)-CH = CH2.                    
D. CH3–CH2–CH3.

Câu 7:  Trùng hợp chất nào sau đây thu được polime dùng để sản xuất cao su buna?

A. Propađien.         
B. Buta – 1,2 – đien. 
C. Buta – 1,3 - đien. 
D. But – 2-en.

Câu 8: Chất nào sau đây thuộc loại ankađien liên hợp?

A. CH2=C=CH2. 



B. CH≡C–CH3.   


C. CH≡C–CH=CH2.



D. CH2=CH–CH=CH2.

Câu 9: Số liên kết xich ma (() có trong 1 phân tử buta-1,3-đien là


A. 11.


B. 9.


C. 10.


D. 6.

Câu 10: Số liên cộng hóa trị có trong 1 phân tử buta-1,3-đien là


A. 11.


B. 9.


C. 10.


D. 6.

Câu 11: Chất nào sau đây tách H2 (trong điều kiện thích hợp) thì thu được đivinyl?


A. Isopentan.

B. Butan.

C. Propan.

D. But-1-in.

Câu 12: Ankađien là :

A. hiđrocacbon có 2 liên kết đôi C=C trong phân tử.




B. hiđrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi C=C trong phân tử.

C. hiđrocacbon có công thức là CnH2n-2.



D. hiđrocacbon, mạch hở có công thức là CnH2n-2.

Câu 13: Ankađien liên hợp là :

A. ankađien có 2 liên kết đôi C=C liền nhau.




B. ankađien có 2 liên kết đôi C=C cách nhau 2 liên kết đơn.

C. ankađien có 2 liên kết đôi C=C cách nhau 1 liên kết đơn.



D. ankađien có 2 liên kết đôi C=C cách xa nhau.

Câu 14: Số đồng phân thuộc loại ankađien ứng với công thức phân tử C4H6 là :

A. 4.


B. 1.


C. 3.


D. 2.

Câu 15: C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp ?

A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5.

Câu 16: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
A. Propađien.

B. Penta-1,4-đien.
C. Buta-1,3-đien.
D. Penta-1,3- đien.

Câu 17: Cho ankađien liên hợp X tác dụng với H2 dư (to, Ni) thu được isopentan. Vậy  X là 
A. 3-metylbuta-1,2-đien.


B. 2-metylbuta-1,4-đien.


C. 2-metylbuta-1,3-đien.


D. 2-metylpenta-1,3-đien.

Câu 18: Khi cho 1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom ?

A. 1,0 mol.

B. 1,5 mol.

C. 2,0 mol.

D. 0,5 mol.

Câu 19: Đivinyl tham gia phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm ?

A. 4.


B. 1.


C. 3.


D. 2.

Câu 20: Isopren tham gia phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm ?

A. 4.


B. 1.


C. 3.


D. 2.

Câu 21: Đivinyl tác dụng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1, ở -80oC tạo ra sản phẩm chính là :

A. BrCH2-CH=CH-CH2Br.


B. CH2=C(CH3)-CHBr-CH2Br.



C. CH2=CH-CHBr-CH2Br.

 
D. Br-CH=CH-CH2-CH2Br.

Câu 22: Đivinyl tác dụng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1, ở 40oC tạo ra sản phẩm chính là :

A. BrCH2-CH=CH-CH2Br.


B. CH2=C(CH3)-CHBr-CH2Br.



C. CH2=CH-CHBr-CH2Br.

 
D. Br-CH=CH-CH2-CH2Br.

Câu 23: Đivinyl tác dụng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1, ở -80 oC tạo ra sản phẩm chính là :

A. BrCH2-CH=CH-CH3.


B. CH2=C(CH3)-CHBr-CH3.



C. CH2=CH-CHBr-CH3.

 
D. Br-CH=CH-CH2-CH3.

Câu 24: Đivinyl tác dụng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1, ở 40oC tạo ra sản phẩm chính là :

A. BrCH2-CH=CH-CH3.


B. CH2=C(CH3)-CHBr-CH3.



Câu 25: Cho buta-1,3-đien tác dụng với H2 dư (to, Ni) đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm là
A. but-1-en.

B. butan.

C. but-2-en.

D. but-1-in.

Câu 26: Cho 5,4 gam buta-1,3-đien tác dụng  tối đa với m gam brom trong dung dịch. Giá trị của m là


A. 16.


B. 32.


C. 8.


D. 24.

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn một ankađien X thì thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Công thức của X là


A. C3H4.

B. C3H6.

C. C4H6.

D. C5H8.

Câu 28: Cho 6 gam ankađien X tác dụng tối đa với 48 gam brom. Công thức của X là

A. C3H4.

B. C3H6.

C. C4H6.

D. C5H8.
Câu 29: Cho 5,4 gam buta-1,3-đien tác dụng tối đa với V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là


A. 2,24.

B. 1,12.

C. 4,48.

D. 3,36.

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 2,7 gam ankađien X thì thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức của X là
A. C3H4.

B. C3H6.

C. C4H6.

D. C5H8.

B. TỰ LUẬN:

Câu 1: Viết các đồng phân và gọi tên theo danh pháp thay thế ankađien có công thức C4H6?

Câu 2: Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau (dùng công thức cấu tạo, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) 


CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → polibutađien.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam ankađien X thì thu được 3,6 gam nước.
a) Xác định công thức phân tử của X.
b) Viết các đồng phân cấu tạo ankađien liên hợp ứng với công thức phân tử của X. 
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